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Tóm tắt: Vai trò trung tám của ASEAN trong cấu trúc khu vực tại chầu A - Thải Bình 
Dương đã được khăng định tại Điều ỉ Hiến chương ASEAN. Cùng với tuyên bố về mặt pháp 
lỷ, vai trò trung tầm của ASEAN được kiếm nhận bằng hoạt động thực tiền phong phủ và có 
hiệu quả, tạo được lòng tin vả sự thừa nhận từ nhiều đoi tác, nhất là các nước lớn. Bài viết tập 
trung lảm rõ các nội dung: nhận diện những dien đàn/cơ chế hợp tác trong khu vực mà ASEAN 
đóng vai trò trung tâm; cơ sở bảo đảm ASEAN có thể thực hiện được vai trò này; thách thức 
đặt ra đối với vai trò trung tâm của ASEAN...

Từ khóa: ASEAN; Đông Nam A; vai trò trung tâm

V
ới hơn 50 năm phát triển và không 
ngừng lớn mạnh, thực thế chính 
trị - kính tể quan trọng ở khu vực 
Đông Nam Á - ASEAN, đang mở rộng và phát 

huy vai trò, tầm ảnh hường ở cà khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương.

- Một số diễn đàn đa phương chủ yếu tại 
khu vực do ASEAN đóng vai trò trung tâm

Phản ánh xu thế toàn cầu hóa và khu vực 
hóa, khu vực châu Á - Thái Bình Dương rộng 
lớn hiện đang tồn tại dày đặc và đan xen các 
diễn đàn hợp tác đa phương về kinh tể - thương 
mại, chính trị-an ninh và các lình vực khác. 
ASEAN tham gia ở mức độ khác nhau với hầu 
hết các diễn đàn, trong đó, có một số diền đàn do 
ASEAN đỏng vai trò trung tâm. Cụ thể:

Thứ nhất, ASEAN + 1: ASEAN có quan hệ 
đối thoại và đối tác với 09 quốc gia: Nhật Bản,

<’,vàl'*’Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trung Quốc, Hàn Quốc, Ẩn Độ, Australia, New 
Zealand, Nga, Mỳ, Canada và 02 tổ chức khu 
vực và quốc tế là EƯ và Liên hợp quốc. Đen nay, 
quan hệ ASEAN với hầu hết các đối tác “+ 1 ” 
trên đã nâng lên khuôn khổ đối tác chiên lược/ 
toàn diện. Ngoài ra, ASEAN còn thiết lập quan 
hệ đối tác ở mức độ khác nhau với nhiều quốc 
gia{1), cảc tổ chức toàn cầu và khu vực: WT0, 
WB, IMF, ADB, WEF, Khối thị trường chung 
Nam Mỹ (MERCOSUR), Hội đồng hợp tác 
vùng Vịnh (GCC), Tổ chức hợp tác Thượng Hải 
(SCO), Liên minh kinh tế Á - Âu, Tổ chức hợp 
tác Nam Á (SAARC)...

Thứ hai. ASEAN + 3: Đầu nhừng năm 1990, 
Thủ tướng Malaysia - Mohamad Mahathir đề 
xuất thành lập Nhóm kinh tể Đông Ả - EAEC gồm 
ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. 
Tuy nhiên, vì nhiều lý do, ý tưởng này không 
thành hiện thực. Năm 1997, các nước ASEAN 
bị ton thất nặng nề do tác động bởi cuộc khủng 
hoảng tài chính khu vực châu Ả. Trong hoàn 
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cảnh đó, các nước ASEAN nhận thấy chính các 
cường quốc kinh tế trong khu vực là sự trợ giúp 
cỏ hiệu quả nhằm đưa ASEAN vượt qua khùng 
hoảng chứ không phàì các định chế tài chính 
quốc tế đến từ phương Tây. Từ đó, nhu cầu hợp 
tác khu vực càng frở nên cấp thiết. Nhân kỳ niệm 
30 năm thành lập Hiệp hội (1967 - 1997), ngày 
15/12/1997, Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo 
ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc 
được triệu tập tại Kuala Lumpur (Malaysia) mở 
đầu cơ chế hợp tác giữa các nước ASEAN và 03 
nước Đông Bắc Á. Tháng 12/1999, lãnh đạo 13 
nước nhất trí ra Tuyên bố chung về hợp tác Đông 
Á; tháng 5/2000, thông qua Sáng kiến Chiang 
Mai, xác định các lĩnh vực hợp tác, trong đó tài 
chính - tiền tệ là lĩnh vực ưu tiên.

Thứ ba, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS 
hay ASEAN + 8): Tháng 12/2005, ASEAN khởi 
xướng Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, trên khuôn 
khổ của “10 + 3”, lần lượt tiếp nhận Australia, 
New Zealand, Ẩn Độ. Từ năm 2010, Mỹ và Nga 
tham dự với tư cách quan sát viên, trờ thành thành 
viên chính thức nãm 2011. EAS ra đời nhằm đối 
phó với những biến đổi sâu sắc diễn ra trong 
khu vực Đông Á (gồm Đông Bắc Á và Đông 
Nam Á). ASEAN đặt ra 03 tiêu chuẩn tham 
gia EAS: phải là đổi tác đổi thoại của ASEAN; 
phải tham gia Hiệp ước thân thiện và hợp tác 
Đông Nam Á (TAC); và phải có quan hệ “mang 
tính thực chất” với ASEAN. Tập hợp được toàn 
bộ nước lớn trong và ngoài khu vực và cũng lã 
cơ chế hợp tác cấp cao duy nhất, EAS đã giúp 
ASEAN mở rộng tầm ảnh hưởng từ Đông Nam 
Á ra toàn bộ Đông Ả, thậm chí châu Ả - Thái 
Bình Dương.

Thứ tư, ADMM +: ADMM là từ viết tắt của 
Hội nghị Bộ trường Quốc phòng ASEAN; là cơ 
chế hợp tác quốc phòng chính thức và cao nhất 
trong ASEAN được nhóm họp từ năm 2006. 
Năm 2010, ADMM được mở rộng thành ADMM 
+ với thành phần gồm 10 nước ASEAN và 08 
nước đối tác đổi thoại ngoài khu vực (Australia, 
Trung Quốc, Ẩn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New 
Zealand (gọi tắt là các nước “cộng”). ADMM 
được xem là bộ phận quan trọng của cấu trúc an 
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ninh khu vực đang định hình, diễn đàn họp 02 
nãm/lần (trước năm 2013 họp 03 năm/lần).

Thứ năm, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF): 
chính thức ra đời tháng 7/1994, là cơ che hợp 
tác về an ninh khu vực với số lượng thành viên 
lớn nhất (27 quốc gia)í2>. Với khau hiệu “Xúc tiến 
hòa bình và an ninh qua đối thoại và hợp tác ờ 
châu Á - Thái Bình Dương”, ARF ra đời nhằm 
thúc đẩy cơ chế đối thoại và tham vấn về các vấn 
đề an ninh và chính trị trong khu vực. Chủ tịch 
ASEAN cũng là Chủ tịch ARF. Cuộc họp của 
Diễn đàn kết thúc không phải bằng một “nghị 
quyết” mà là Tuyên bố của Chù tịch ARE ARF 
xác định phát triển theo 03 giai đoạn: xây dựng 
lòng tin, ngoại giao phòng ngừa và tiến tới giải 
quyết các xung đột. Den nay, ARF đang nỗ lực 
chuyển sang giai đoạn mới và cao hơn là ngoại 
giao phòng ngừa tuy vẫn chú trọng thực hiện giai 
đoạn xây dựng lòng tin. Với phương thức đối 
thoại, trao đổi và lắng nghe quan điểm của nhau, 
các quyết định của ARE không có tính ràng buộc 
pháp lý mà dựa trên nguyên tắc đồng thuận,... 
Do vậy, ARF đã quy tụ được gần 30 quốc gia, 
bao gồm các cường quốc, trở thành diễn đàn đa 
phương hàng đầu về hợp tác an ninh ở khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương.

Nhận diện các diễn đàn hợp tác trên đây, có 
thể rút ra nhận xét:

Các diễn đàn trên đây trải rộng ở nhiều tầng 
nấc trong toàn khu vực: Đông Nam Á, Đông Á và 
châu Á - Thái Bình Dương, hoạt động theo nguyên 
tắc “mở” hướng ra bên ngoài (ASEAN + N). Các 
diễn đàn đó liên tục được mở rộng trong và ngoài 
khu vực, gia tăng số lượng thành viên đối tác lớn 
và nhỏ, như: ASEAN + 1 đã xác lập được nhiều 
đối tác đối thoại từ rất sớm, từ những năm 1970 
với nước đầu tiên là Nhật Bản (năm 1973), tiếp 
tục nâng số thành viên đối tác trong những năm 
1980, 1990 và mới đây thêm một đổi tác là Đức. 
ARF lúc đầu có 17 quốc gia, nay quy tụ gần 30 
quốc gia; EAS từ “10 + 3” phát triển lên “10 + 
6” và “10 + 8”. Mỗi diễn đàn trên đây có tính 
đặc thù riêng: ASEAN + 1 nhằm thúc đẩy họp 
tác toàn diện với từng đối tác cụ thể bên ngoài 
Hiệp hội; ASEAN + 3 chú trọng hợp tác về kinh
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tể, thương mại, tài chính; EAS là diền đàn đề 
các nhà lãnh đạo cùng trao đổi về những vấn đề 
mang tầm chiến lược, bao gồm hợp tác chính trị - 
an ninh, kinh tế - thương mại, là sự phản ứng tập 
thê của các quốc gia trước những thách thức đặt 
ra (thiên tai, dịch bệnh...) trong khu vực Đông 
A; ADMM + là cơ chế hợp tác an nính và quốc 
phòng nhằm ứng phó vói nhưng mối đe dọa an 
ninh truyên thống và phi truyền thống (an ninh 
biên, hỗ trợ nhân đạo và cứu nạn thiến tai, chổng 
khủng bo,..); ARF là diễn đàn đổi thoại và hợp 
tác giữa các quan chức ngoại giao và quân sự các 
nước thành viên về vấn đề chính trị-an ninh ờ 
châu Á - Thái Bình Dương. Các diễn đàn trên có 
sự đan xen và bô trợ cho nhau, dần định hình cấu 
trúc khu vực đa tầng nấc, đa lình vực, nhưng đểu 
hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy đổi thoại, 
tăng cường hiểu biểt và xây dựng lòng tin vì hòa 
bình, ôn định, hợp tác và phát triển khu vực. Dù 
ra đời ở nhiều thời điểm, phạm vi địa lý và số 
lượng thành viên khác nhau, nhưng các diền đàn 
trên đều xác định vị trí và vai ưò trung tám cùa 
ASEAN. Vai trò trung tâm cùa ASEAN thể hiện: 
là người sáng lập và lãnh đạo/cầm lái, kết nối 
các thành viên trong và ngoài khối; tổ chức đăng 
cai các hội nghị (thường được họp ngay sau Hội 
nghị cấp cao ASEAN hằng năm), đưa ra chương 
trình nghị sự, dần dắt quá trình thảo luận và với 
tư cách là nước chu nhà đưa ra Tuyên bố của Chủ 
tịch Hội nghị,...

- Vì sao ASEAN có thể đóng vaỉ trò 
trung tâm?

Đê được ở vị trí trung tâm và đóng vai trò 
lãnh đạo/dẫn dắt lối chơi, quốc gìa hoặc thực 
thê liên chính phủ nào đó phải có số lượng 
thành viên đông đảo hoặc sức mạnh vượt trội so 
với các thành viên còn lại. ASEAN lại là trường 
hợp ngoại lệ. Trong ASEAN + 3, EAS, các 
thành viên ASEAN là nhùng nước vừa và nhỏ. 
Nhừng nước trong tồ chức này không thể sánh 
với Nhật Bàn, Àn Độ, Nga, lại càng thua kém 
Trung Quốc và Mỳ; trong ARE, ASEAN chỉ là 
thiểu sổ (10 nước ASEAN/17 quốc gia còn lại). 
Tuy thua kém cả “sổ lượng” lần “chất lượng”, 
ASEAN vẫn có thể tập hợp và dẫn dắt được các 

thành viên khác ngoài khối trong các khuôn khồ 
thê chê do mình sáng lập. Đe làm được điều 
đặc biệt này, “thiều số quyết định đa số”, “nước 
nhò lành đạo nước lớn”, ASEAN phải dựa trên 
nhưng cơ sở nhất định. Cụ thề:

Một là, vị trỉ địa - chiến lược cực kỳ quan 
trọng của Đông Nam A, là cầu nối từ Đông sang 
Tây (Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương), 
từ Bắc xuống Nam (Đông Bắc Ả xuống Nam 
Á). Nói đen vị trí chiến lược cùa Đông Nam 
Á, giới phân tích quốc tế luôn nhấc đến 02 địa 
danh nôi tiếng là Eo biển Malacca - án ngừ con 
đường huyết mạch vận chuyển năng lượng quan 
trọng bậc nhất từ Trung Đông tới Nhật Bản, 
Trung Quốc và nhiều quốc gia khác cùng với 
biên Đông - nơi có 5/10 tuyến hảng hải chính 
trên thê giới đi qua. Tại Diễn đàn an ninh châu 
Á (ShangriLa) diền ra từ ngày 30/5 đến ngày 
02/6/2014, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên 
bô: “Biên Đông là hái tim cùa châu Á - Thái 
Bình Dương và ngã tư cùa nền kinh tế toàn 
cầu”<3>. Hiện nay, Sáng kiến Vành đai và Con 
đường (BRI) do Trung Quốc triển khai và Chiến 
lược Ăn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do 
và rộng mớ (FOỈP) do Mỹ tiến hành là sự điều 
chỉnh chính sách cho phù họp với những thay 
đối nhanh chóng trong khu vực, nhưng đều có 
diêm chung là hết sức coi trọng khu vực Đông 
Nam A và đề cao vai trò dẫn dắt cùa ASEAN. 
Với vị trí “đắc địa” trên bàn cờ chính trị quổc tế, 
cường quốc nào cũng phải “cần” đến ASEAN.

Hai lă, không chỉ sáng ỉập các diễn đàn 
mang tỉnh cởi mở và thu hút nhiều đổi tác tham 
gia, ASEAN còn đưa ra nhừng nguyền tắc, 
chuân mực ứng xứ (còn gọi ỉà luật chơi) trong 
khu vực. Đó là:

+ Hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam 
Á (TAC): Tháng 02/1976, tại Ball (Indonesia), 
các nhà lãnh đạo ASEAN đã kỷ Hiệp ước TAC, 
với 03 điểm: tôn trọng độc lập, chù quyền quốc 
gia; không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực 
trong quan hệ quốc tể; giải quyết các mâu thuẫn 
và tranh chấp bằng hòa bình. Đây được coi là 
chuân mực ứng xử, cũng là cơ chế giải quyết 
các tranh chấp đầu tiên trong khu vực.

Khoa hoe chính tri - số 9/2020



• \/iỉii ru ĩiìẽ giới

+ Hiến chương ASEAN: ra đời năm 2007, 
với 04 điểm cốt lõi: tôn trọng độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lành thô của nhau; giải quyết hòa 
bình các tranh chấp; không can thiệp vào công 
việc nội bộ của các quốc gia thành viên; quyền 
tồn tại không có sự can thiệp từ bên ngoài.

+ “Phương cách ASEAN” (ASEAN Way): 
nhấn mạnh đổi thoại, tham vấn, tạo đồng thuận 
chung và tiệm tiến,...

Các nguyên tẳc, chuẩn mực ứng xừ trên đáp 
ứng được lợi ích cơ bản của các quốc gia - dân 
tộc, phù hợp với xu hướng chung của họp tác 
quốc tể, được nhiều nước thừa nhận. Thậm chí, 
có quốc gia còn lấy đó là những chuân mực 
trong ứng xử quốc tế. Do đó, không phải ngẫu 
nhiên, tán thành TAC trở thành điều kiện bắt 
buộc cho bất cứ quốc gia nào muốn gia nhập 
các cơ chế/diễn đàn khu vực do ASEAN dẫn 
dắt và đến nay đã có gần 40 quốc gia tuyên bố 
tham gia Hiệp ước này. Đê định hướng, dẫn 
dẳt các nội đung thảo luận tại các diễn đàn khu 
vực do mình khởi xướng, ASEAN đề cao và 
phát huy tích cực hình ảnh “người trung gian 
tích cực”, nỗ lực điầu hòa và cân bằng các mối 
lợi ích đan xen cùa nhiều chù thể khác nhau. 
Ví dụ, tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) 
vào tháng 6/2003 diễn ra tại Phnom Penh 
(Campuchia), có sự đấu khẩu rất gay gắt giữa 
Nhật Bản và Triều Tiên về vấn đề “người Nhật 
Bản bị Triều Tiên bắt cóc”. Nhật Bản muốn 
đưa vấn đề nhạy cảm này vào Tuyên bố cùa 
Diền đàn, nhưng Triều Tiên lại cực lực phản 
đổi. Chọn giải pháp dung hòa các ý kiến xung 
đột, khả dĩ các bên có thể chấp nhận được, 
trong Tuyên bố chung kết thúc của Diễn đàn 
này đã không dùng từ “bắt cóc” mà thể hiện 
bằng cụm từ “giải quyết vấn đề trên tinh thần 
nhân đạo”(4). Phương cách ASEAN tỏ ra khá 
phù hợp với việc dẫn dắt những diễn đàn đa 
phương bao gồm các quốc gia có quá nhiều 
khác biệt, thậm chí xung đột về quan điểm và 
lợi ích. Thủ tướng Singapore - Lý Hiển Long 
đã nói: “Vai trò trung tâm không phải là thứ có 
thể tuyên bổ và thực hiện. Nó chỉ có được nếu 
cỏ sự phù hợp, hiệu quà và đoàn kết”(5*.
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Ba là, ASEAN đạt được nhiều thành quả 
trong phát triên kinh tế, trở thành thị trường hấp 
dẫn trong khu vực. Qua 02 sự kiện mang tính đột 
phá về liên kết kinh tế (ra đời Khu vực thương 
mại tự do ASEAN (AFTA/CEPT, 1992) và Cộng 
đồng kinh tế ASEAN (AEC, 2015), ASEAN đã 
trở thành một thực thể kinh tế lớn mạnh, là nền 
kinh tế lớn thứ 6 thế giới với thi trường khoảng 
650 triệu dân, có tồng GDP hơn 2.600 tỳ USD/ 
năm. Dự báo đến năm 2030, ASEAN sẽ trở 
thành nên kinh tê lớn thứ tư thế giới. Không chỉ 
thúc đây tự do hóa kinh te nội khối, thông qua 
các FTA đã ký kết, ASEAN còn là đổi tác của 
nhiều quốc gia và trung tâm kinh tế trên phạm vi 
toàn cầu. Nhiều nền kinh tế lớn đều coi các nước 
ASEAN là địa chỉ hấp dẫn về đầu tư và thương 
mại. Với Trung Quốc, hợp tác đâu tư và thương 
mại Trung Quốc - ASEAN được đẩy mạnh. Tiếp 
tục thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do Trung 
Quốc - ASEAN (ACFTA), hai bên đề ra mục tiêu 
kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 01 nghìn tỷ 
USD với tống mức đầu tư đạt 150 tỷ USD vào 
năm 2020(6). Với Mỳ, ASEAN là thị trường hết 
sức tiềm năng, hứa hẹn đem lại nhiều lợi nhuận 
và việc làm. Chẳng hạn, 20 năm tới, các nước 
ASEAN có nhu cầu mua ưên 4.200 chiếc Boeing, 
chiếm trên 10% thị phần toàn cầu của hãng máy 
bay nổi tiếng này71...

Bôn là, ASEAN no lực duy trì hòa bình, ôn 
định khu vực Đông Nam A nói chung, biển Đông 
nói riêng. Cùng với kinh tế, ASEAN cũng đạt 
được nhiều kết quả về chính trị - an ninh mà 
thành công lớn nhất là đã chuyển hóa được Đông 
Nam Á từ khu vực nghi kỵ lần nhau, chia rẽ, đối 
đầu và xung đột frong quá khứ thành khu vực 
hòa bình, hừu nghị và hợp tác hướng tới mục 
tiêu phát triên thịnh vượng ngày nay. Với biển 
Đông, ASEAN đã có nhiều sáng kiến để kiềm 
chế và quản lý các tranh chấp, xung đột. Nhừng 
sự kiện tiêu biêu:

+ Tháng 02/1976, TAC ra đời, được coi là 
cơ chế giải quyết các tranh chấp trên biển Đông 
giữa các thành viên ASEAN, các thành viên 
ASEAN với Trung Quốc và các quốc gia, vùng 
lành thổ khác.

Khoa học chính trị - Số 9/2020



92

+ Tháng 7/1992, ASEAN ra “Tuyên bố của 
Bộ trưởng ngoại giao ASEAN về Biển Đông” 
(Tuyên bố Manila), nhấn mạnh: “Các bên cần 
giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa 
bình, không dùng vũ lực, tự kiềm chế và tìm giải 
pháp cuối cùng cho biển Đông”. Đây được xem 
ỉà phản ứng tập thể đầu tiên của ASEAN về vấn 
đề biển Đông.

+ Năm 1995, các nước ASEAN ký Hiệp ước 
Khu vực Đông Nam Ả không vũ khí hạt nhân 
(SEANWFZ), một vãn kiện quan trọng góp phần 
cùng cố hòa bình, an ninh khu vực. Từ năm 2011, 
các thành viên ASEAN đà nhất trí tăng cường 
thúc đẩy thực thi SEANWFZ, hướng tới vận 
động Nhỏm P.5 tham gia SEANWFZ.

4- Năm 1996, do Việt Nam và Philippines 
khởi xướng, khối ASEAN đề xuất ý tưởng xây 
dựng Bộ quy tắc ứng xừ của các bên ở biển Đông 
(COC) có tỉnh pháp lý và ràng buộc, với kỳ vọng 
tăng cường hiệu quả quân lý và giải quyết xung 
đột trên biển Đông. Sau nhiều vòng đàm phán 
giữa các bên liên quan, tháng 11/2002, ASEAN 
và Trung Quốc đã ký Tuyên bố về ứng xừ của 
các bên ở biển Đông (DOC). Đây là văn kiện 
chính trị - pháp lý đầu tiên mà ASEAN và Trung 
Quốc đạt được về vấn đề biển Đông. Các bên ký 
DOC cam kết: tôn trọng Hiến chương Liên hợp 
quốc và luật pháp quốc tể, trong đó cỏ ƯNCLOS 
1982, cam kết: xây dựng lòng tin; tôn trọng tự 
do hàng hải - hàng không tại biển Đông; không 
dùng vù lực, đe dọa dùng vũ lực; giải quyết 
hòa bình các tranh chấp; tham vấn thân thiện,... 
Tháng 7/2011, sau gần 10 năm thực hiện DOC, 
Trung Quốc và ASEAN nhất trí thông qua Bàn 
hướng dẫn thực thi DOC. Tuy nhiên, trong quá 
trình thực thi, DOC bộc lộ nhiều hạn chế. Thứ 
trưởng thường trực Bộ ngoại giao Thái Lan - 
S.Phuangketkeow nhận định: “ASEAN không 
thể phát triển và lớn mạnh nếu không giải quyết 
được vấn đề biển Đông”<8). Hiện nay, trước tình 
hình biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp, 
ASEAN đang nỗ lực đàm phán với Trung Quốc, 
tiến tới ký kết coc, coi coc là bộ công cụ quan 
trọng bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển 
cho khu vực có vị trí chiến lược toàn cầu này'U).

* Nhì 11 ra íhâ •ciới

Nhìn tổng the, trong nhiều thập kỷ qua, khu 
vực Đông Nam Á nói chung, biển Đông nói 
riêng không xảy ra chiến tranh và xung đột lớn, 
duy trì được môi trường hòa bình, ổn định, tạo 
thuận lợi cho phát triền kinh tế. Đây là thành 
công lớn của ASEAN.

Năm là, các đổi tác, trong đó có các nước 
lớn đều ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. 
Một đặc điểm trong khu vực là có sự cạnh tranh 
quyền lực rất quyết liệt giữa các cường quốc, nhất 
là giữa Trung Quốc, (một cường quốc mới nôi có 
tham vọng vươn lên lãnh đạo thế giới, trước hết 
là khu vực châu Á - Thái Bình Dương) với Mỳ 
(siêu cường duy nhất đang tại vị, muốn duy trì 
trật tự thế giới do mình áp đặt). Theo trường phái 
hiện thực, bất cứ quốc gia nào mạnh lên đều tìm 
cách phát triển ảnh hưởng ra bên ngoài và chi 
phối quốc gia khác. Tuy nhiên, mọi sự tập họp 
lực lượng do một cường quốc dẫn dắt đưa đến 
nguy cơ làm thay đổi, thậm chí đảo lộn trật tự, 
tương quan quyền lực trong khu vực đều rất khó 
được các cường quốc khác chấp nhận. Thế “kiềm 
chế lẫn nhau” giữa các cường quốc đã lý giải: vì 
sao trong ASEAN + 3, Trung Quốc và Nhật Bản 
có quy mô kinh tế lớn gấp nhiều lần quy mô kinh 
tế của 10 nước ASEAN cộng lại, nhưng đều ủng 
hộ ASEAN giữ vai trò trung tâm tại ASEAN + 3, 
cũng như các diễn đàn khác trong khu vực.

Ngược lại, ASEAN có nhiều lợi thế đảm 
nhiệm vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vục: 
(a) là những nước vừa và nhỏ, (b) có thái độ trung 
lập và luôn mong muốn khu vực hòa bình, ổn 
định và phát triển, (c) không có tham vọng lãnh 
thổ (như Trung Quốc), (d) không lập khối quân 
sự hoặc thiết lập liên minh quân sự (như Mỹ), (e) 
đã xây dựng và ngày càng hoàn thiện bộ máy kết 
nối các thành viên trong và ngoài khối: hội nghị 
cấp cao, hội nghị bộ trưởng, hội nghị quan chức 
(SOM ASEAN), mạng lưới đại sứ và phái đoàn 
ASEAN, ban thư ký...

- Những thách thức đặt ra đối với vai trò 
trung tâm của ASEAN

Vai trò trung tâm ASEAN trong cấu trúc khu 
vực đà được kiểm chứng từ thực tế và được các 
đối tác thừa nhận. Tuy nhiên, vị the trung tầm 
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của ASEAN cùng có thê suy giàm, thậm chí “sụp 
đổ” rất nhanh nếu ASEAN không ứng phó kịp 
thời trong một thế giới đang chuyên động phức 
tạp và khó dự đoán cùng với những toan tính của 
một số cường quốc. Hiện nay, từ bên trong và 
bên ngoài khối ASEAN đang xuất hiện những 
nhân tố thách thức vai trò trung tâm của tố 
chức này. Đó là:

+ Thách thức từ trong khối ASEAN
Muốn giữ vững vai trò trung tâm thì ASEAN 

phải lớn mạnh không ngừng. Sức mạnh của 
ASEAN chỉ có được trên cơ sở đoàn kết duy trì 
thống nhất trong khối. Ông Rizal Sukma - cố vấn 
đối ngoại của Chính phủ Indonesia khăng định: 
“Không có sự thống nhất, sẽ không có vai ưò 
trung tâm”(10). Thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều 
nhân tố cản trở sự thống nhất và gắn kểt các 
thành viên ASEAN với tư cách là “cộng đồng”. 
Có thể nhận diện những biểu hiện nổi bật về sự 
“thiếu gắn kết” đó là:

(1) Sự chênh iệch về trình độ phát triển giừa 
các thành viên ASEAN. Ông Simon Tay - Chủ 
tịch Học viện Ngoại giao Singapore nhận xét: 
“Không giống như ÊU, khoảng cách về trình độ 
phát triển giữa các nước ASEAN rất lớn...”11 °. 
Theo lộ trình thực thi Cộng đồng kinh tế ASEAN 
(AEC), từ năm 201 5ị, thuế suất hầu hết hàng hóa 
trong cả khối về 0%. Do kinh tế phát triên cao 
hơn, các nước “ASEAN 6” (Singapore, Thái 
Lan, Malaysia...) sỗ có nhiều lợi thế khi xuất 
khẩu hàng hóa, dịch vụ và nhân lực chât lượng 
cao sang phần ASEAN còn lại. Đe bảo vệ sản 
xuất trong nước, các nước “ASEAN 4” có thê sẽ 
tỉm mọi cách dựng lên những hàng rào phi thuê 
quan (các tiêu chuẩn về kỹ thuật, lao động, môi 
trường...). Theo thống kê, cùng với quá trinh 
thực thi các hiệp định FTA, dỡ bỏ hàng rào thuế 
quan, lại có hiện tượng gia tâng các biện pháp phi 
thuế quan giữa nước ASEAN với nhau, từ 1.634 
lên đến 3.975 biện pháp(12>. Điều này sẽ đi ngược 
lại tinh thần: “AEC lồ một thị trường chung, tự 
do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và nhân 
lực chất lượng cao giữa các nước thành viên, làm 
chậm lại tiến trình liên kết kinh tể nội khối. Lúc 
tại vị, ông S.Pitsuwan - Tổng thư ký ASEAN đã 
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chỉ rõ thách thức này: “Chính sự chênh lệch này 
sẽ làm ngôi nhà chung của chúng ta bị chia cắt và 
không thể phát triển bền vững”(13>.

(2) Nền kinh tế các nước ASEAN khá đồng 
dạng: Thế mạnh về kinh tế của nước này cũng 
là thể mạnh cùa nước kia (nguồn lao động dôi 
dào, sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới phong 
phú, nhất là lúa gạo, cao su, dầu cọ, trái cây...). 
Các nước ASEAN đều có thế mạnh giống nhau 
thì khó trở thành thị trường chủ lực cùa nhau. 
Khác với EƯ và NAFTA, thương mại nội khôi 
của 02 khổì này khá cao, lần lượt là 63% và 
50%, thương mại nội khối ASEAN, hiện chi 
chiếm khoảng 23% tổng kim ngạch thương 
mại cùa ASEAN. Điều này lý giải vì sao hiện 
nay thương mại của các nước ASEAN phần lớn 
vẫn hướng tới các thị trường ngoài ASEAN và 
ASEAN đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ tàng 
gấp đôi thương mại nội khối.

(3) Phương cách ASEAN: Một trong những 
giá trị cốt lôi của Phương cách ASEAN là sự đông 
thuận chung: mỗi quyết định của ASEAN phải 
được tất cả thành viên trong khối tán thành. “Cái 
được” cùa nguyên tắc này là “bảo đàm không 
một quốc gia thành viên nào bị gạt ra ngoài lê 
trong những vấn đề quan trọng”*14), do vậy, duy 
trì được sự đoàn kết trong khối. Tuy nhiên, qua 
thực tế hoạt động của ASEAN cho thấy, nguyên 
tắc đồng thuận chung cũng dần bộc lộ hạn che. 
Đỏ là, một vấn đề dù quan trọng và khân cấp đôn 
đâu, ASEAN cũng không thể “phàn ứng chính 
sách” nếu bị một thành viên trong khối phản đối. 
Ngày ỉ 2/7/2016, Tòa án Trọng tài thường trực 
quốc tế La Hay (PCA) ra phán quyết bác yêu 
sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc. Nhiều 
nước trên thể giới, trong đó có một sổ thành 
viên ASEAN (Myanmar, Singapore...) lập tức 
lên tiếng ủng hộ Phán quyết. Có thê nói, đây là 
thẳng lợi của Philippines và cả khối ASEAN. 
Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Thông cáo chung của 
Hội nghị ARF cuối tháng 7/2016 lại không đề 
cập đến phán quyết chi vì một thành viên trong 
hội nghị không đồng ý!(15>.

(4) Vấn đề xừ lý giữa lợi ích của từng quốc 
gia với lợi ích của cả khối trong khu vực: Hiến 
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chương ASEAN khẳng định: “ASEAN, với tư 
cách là một tô chức liên chinh phủ, từ nay có tư 
cách pháp nhârì'{}tT Điều đó có nghĩa, là một thực 
thê chính trị - kinh tê, quan hệ giữa các thành viên 
ASEAN có sự gắn kết nội khối chặt chẽ và ảnh 
hường lẫn nhau. Do vậy, quốc gia nào khi hợp 
tác với một quốc gia ngoài khối ASEAN vì lợi 
ích quốc gia mình cũng phải cân nhắc, tính tới lợi 
ích của các thành viên khác trong khối cũng như 
lợi ích cùa cả khối. Trên thực té, nguyên tắc này 
không phải lúc nào cùng được xừ lý hài hòa. Đơn 
cử, trong các chuyến thăm Trung Quổc năm 2018 
và 2019, Tổng thống Philippines - R.Duterte đà 
chính thức đề xuất chủ trương hợp tác với Trung 
Quốc thăm dò và khai thác dầu khí chung ở biển 
Đông. Hai bên đã quyết định thành lập ủy ban 
liến chính phủ và Uy ban họp tác giữa doanh 
nghiệp hai nước để xúc tiến chù trương với tỳ lệ 
ăn chia 60 - 40 nghiêng về phía Philippines. Theo 
giới phân tích quốc te, động thái của Philippines 
đâ đặt nước này và cả khu vực vào tình huống hết 
sức nguy hiềm. Theo đó, Trung Quốc sè tạo ảo 
tưởng răng tình hình biên Đông đã lắng dịu và có 
cớ ngăn cản các nước khác phản đối hành động 
phi pháp của nước này ở biển Đông; mặt khác, 
tạo tiền lệ xấu là các bên khác muổn triển khai các 
hoạt động dầu khí họp pháp trong “đường 9 đoạn” 
buộc phải chấp nhận đàm phán song phương và 
khai thác chung với Trung Quốc.

Một học giả khu vực lên tiếng: “Chúng ta cằn 
phải làm cho mọi người hiểu rằng, chúng ta đang 
ở cùng một thuyền và có thể cùng gặp một cơn 
bão”,17). Theo Giáo sư Robert Nagy, Đạì học Cơ 
đổc giáo quốc tế Nhật Bản: Philippines hợp tác 
với Trung Quốc trên biển Đông sẽ gây khó cho 
ASEAN. Cụ thể, ASEAN hoạt động dựa trên sự 
đồng thuận chung. Vì vậy, khi giải quyết các vấn 
đê giữa ASEAN và Trung Quốc, điển hình là tranh 
chấp biển Đông, mà một thành viên của ASEAN 
có quyền lợi liên quan gắn chặt với Bắc Kinh, thì 
ASEAN khó có thể đạt được sự đồng thuận’18*.

Ngoài ra, sự thống nhất để tạo nên sức mạnh 
nội khối còn đứng trước nhiều thách thức khác: 
Nhìn chung, cơ sở hạ tầng (cứng và mềm) của các 
nước ASEAN còn yếu kém; sự khác biệt về thể

• \hhì ỉcí !Í1C gịừi 

chế chính trị; tranh chấp về lãnh thố (biên giới, 
vùng đặc quyền kinh tế) và các nguồn tài nguyên, 
nhất là tài nguyên biển; không có cường quốc 
vượt trội đóng vai trò đầu tàu như Đửc, Pháp của 
EƯ, Mỹ cùa NAFTA, nhiều nước phải ưu tiên 
giải quyêt nhiều vấn đề khó khăn to lớn trong 
nước (tình trạng đói nghèo, tranh giành quyền 
lực giừa các lực lượng chính trị, xung đột dân tộc 
và tôn giáo, sự hoành hành của chủ nghía khủng 
bô...) hơn là thực hiện các thỏa thuận, cam kết 
trong khối.

+ Thách thức từ bên ngoài
Sự can dự và hợp tác của các nước lớn sễ giúp 

ASEAN có thêm nguồn lực. Sự ùng hộ của họ 
là nhân tố không thể thiếu bảo đảm vai trò trung 
tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực do mình 
sáng lập và dẫn dắt. Mặt khác, vì mục tiêu và lợi 
ích chiến lược lâu dài, các nước lớn, nhẩt là Mỳ 
và Trung Quốc, luôn tìm cách can thiệp, gây sức 
ép và phân hóa các nước ASEAN.

Với Mỳ: Dân chù, tự do và nhân quyền “theo 
tiêu chuân Mỷ” vẫn là con bài quen thuộc đế Mỷ 
gây áp lực với các nước ASEAN, nhất là những 
nước “có vấn đề về nhấn quyền”. Ví dụ, thời kỳ 
chính quyền quân sự còn cầm quyền tại Myanmar, 
Mỷ cực lực lên án chính quyền này là độc tài, đàn 
áp dân chủ, điên hình là việc quản thúc bà Aung 
San Suu Kyi, người được giải thưởng Nobel Hòa 
bình năm 1990 và đã chiến thắng trong bàu cử,... 
Mỳ áp đặt lệnh trừng phạt ở mức cao đổi với 
Myanmar. Năm 2003, một số nghị sĩ có thế lực 
trong Quốc hội Mỹ đề nghị Ngoại trưởng Powell 
không dự một số hội nghị do ASEAN tổ chức 
thời điểm này, trong đó có ARF diễn ra tại Phnom 
Penh (Campuchia, tháng 6/2003) nếu ASEAN 
không đưa “hồ sơ nhân quyền Myanmar” lên vị 
trí hàng đâu trong chương trình nghị sự cần thảo 
luận. Bị sức ép từ Mỳ, vào thời điểm đó, đẫ cỏ 
thành viên ASEAN đề nghị khai trừ Myanmar ra 
khỏi tổ chức này!119’.

Trung Quốc: Với ý đồ hiện thực hóa yêu sách 
chủ quyền phi pháp “đường 9 đoạn”, Trung Quốc 
tìm cách phân hóa và gây sức ép khiến ASEAN 
không thể hình thành lập trường chung về biển 
Đông. Có thê nói, ở những thời điểm nhất định, 
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Trung Quốc đã thành công trong việc chia rẽ các 
nước ASEAN. Sự kiện Hội nghị AMM 45 vào 
năm 2012 là ví dụ điển hình(20>. Tương tự, tháng 
7/2016, do bị Trung Quốc tác động và chia rẽ, 
ASEAN không thể ra được tuyên bố ủng hộ phán 
quyết của Trọng tài thường trực quốc tế. Trước 
chiến lược “chia để trị” các nước khu vực của 
Trung Quốc, một so nhà ngoại giao Singapore đã 
cáo buộc Trung Quốc can dự vào vấn đề nội bộ 
của ASEAN và cố gắng gây chia rẽ khu vực(2n.

Trong tổng thể chính sách đoi ngoại đổi mới 
(rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động 
và tích cực hội nhập quốc tế...), Việt Nam xác 
định ASEAN là đối tác ưu tiên, là “hòn đá tầng” 
trong đoi ngoại đa phương. Cùng với các thành 
viên khác, Việt Nam luôn chủ động, tích cực và 
có hách nhiệm nhằm xây dựng một ASEAN vững 
mạnh, đoàn kết và ngày càng gắn kết chặt chè vì 
hòa bình, ôn định và phát triển ở khu vực. Việt 
Nam đã có nhiều sáng kiến quan trọng góp phần 
nâng cao vị thế và vai trò trung tâm cùa ASEAN:

(1) Trên cương vị chủ nhà Hội nghị thượng 
đỉnh Diễn đàn họp tác Á - Âu 5 (ASEM 5, tháng 
10/2005), 03 thành viên ASEAN, frong đó có 
Myanmar, đà được kết nạp vào Diễn đàn này. 
Đặc biệt, chúng ta đã thành công và khéo léo 
trong việc vận dụng “Phương cách ASEAN” 
thuyết phục các nước thành viên châu Âu đồng 
ý kết nạp Myanmar, lúc đỏ đang bị chi trích là 
chính quyền quân sự mất dân chủ.

(2) Năm 2010, là Chu tịch ASEAN và Chủ 
tịch Hội nghị Thượng đinh Đông Á - EAS 5, Việt 
Nam đà mời 2 “khách mời đặc biệt” là Mỹ và Nga 
tham dự EAS 5 tại Hà Nội (tháng 10/2010), đưa 
EAS từ 16 lên 18 thành viên từ năm 2011. Cũng 
trên cương vị Chù tịch ASEAN 2010, Việt Nam 
có sáng kiến mở rộng ADMM thành ADMM +, 
bao gồm 18 thành viỗn. Đe xuất của Việt Nam 
được ADMM nhất trí và Hội nghị ADMM + lần 
thứ nhất diễn ra thành công tại Hà Nội (tháng 
10/2010).

(3) Việt Nam là đầu mối kết nối ASEAN với 
nhiều tố chức khu vực và quốc tế: ASEAN - Liên 
hợp quốc, ASEAN - Diễn đàn kinh tế thế giới 
(WEF)... Mới đây, trên cương vị Uy viên không 
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thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và 
là Chủ tịch Hội đồng Bào an tháng 01/2020, Việt 
Nam đã vận động đê - lần đầu tiênn- Hội đồng 
Bảo an có một phiên họp riêng (ngày 30/01 /2020) 
về hợp tác với ASEAN... Trên cương vị Chủ tịch 
ASEAN 2020, Việt Nam lại càng có cơ hội phát 
trien ASEAN vì hòa bình, ôn định khu vực và lợi 
ích cùa quốc gia - dân tộcLỈ

*" Chăng hạn," Quan hệ đói thoại theo lình vực” với 
Pakistan, "Quan hệ đối tác phát triền ” với Na Uy...

i2ìỈO nước ASEAN, 10 bên đoi tác đoi thoại cùa ASEAN 
(Mỹ, Nhật Bán. Trung Quắc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, 

Australia, New Zealand, Canada, EƯ), Papua New 
Guinea, Mông cổ, Cộng hòa dân chu nhân dán Triều 

Tiên, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka và Đông Timor.) 
(3) Báo Đời sổng & Pháp luật, sổ 66, ngày 02/6/2014.

(4,Tà/ liệu tham kháo số 9, 2003, Thông tấn xẵ 

Việt Nam, tr.31
(5) vả sơ sự kiện, s<5 321, 2/2016, tr.2O 
(6)v3(2iì/7<- sơsựkiệnì số 411 (25/11/2019, tr. 53
171 Báo An ninh thế giới, 17/8/2019

(f!)http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/ASEAN-khong-the- 
lon-mạnh-neu-khong-giai-quyet-van-de-Bien-Dong- 
post!23167.gd
191 Ngày 06/8/2017, Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao 
ASEAN - Trung Quốc đã chỉnh thức thông qua Dự thảo 
khung Bộ quy tắc ứng xừ tại biển Đông(COC). Hiện 2 
bên đang đi vào đàm phán. Theo phía Trung Quốc tuyên 
bố, đến 2022 sẽ kết thúc đàm phản
111‘Hổ sơ sự kiện, số 114, ngày 07/5/2010, tr. 30

Báo An ninh thế giới, ngày 06/7/2017
(UI Tập bài giảng môn Quan hệ quốc tế, Nxb Lý luận 

chính trị, Hà Nội.2016, tr. 217
(14) Tạp chí Nghiên cứu quốc tể, sổ 3 (9/2018), tr. 118
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1161 Tạp chí Cộng sản, số 897, (7/2017), tr. 111
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1181 Bảo Thanh Niên. 01/9/2019
ii9'ASEAN: Thách thức và cơ hội, Tài liệu tham khảo số 9, 
2003, Thông tấn xâ Vĩệt Nam, tr. 8,49
201 Năm 2012, Trung Quốc chiếm đóng trên thực tế bãi cạn 
Scaborough, xâm phạm vào sâu vùng đậc quyền kinh tế 
và triên khai nhiều hoạt động quấy rối các hoạt động thảm 
dò dầu khí cùa Việt Nam. Tại Hội nghị Bộ trường Ngoại 
giao ASEAN lần thứ 45 (AMM 45, tháng 7/2012), Việt 
Nam và Philippines đã vận động ASEAN lên tiếng mạnh 
mè vể Biên Đông. Tuy nhiên, nước chù nhà Campuchia, 
với cưong vị Chú tịch ASEAN, không đồng ý
1211 Tạp chí Nghiên cứu quắc tế, sổ 4 (12/2017), tr.210


